
SỞ Y TẾ THANH HÓA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BVĐK HUYỆN THỌ XUÂN       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

   

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 03: 

Mua vật tư y tế tại Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân năm 2023 - 2024 với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá. 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá : Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá :  

 - Họ và tên : Lê Tiến Dũng 

 - Chức vụ : Trưởng khoa Dược 

 - Số điện thoại : 0912.448.850 

 - Địa chỉ email : benhvientx@gmail.com hoặc letiendung1022@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ : Lê Tiến Dũng – 0912.448.850 _ Khoa Dược - Bệnh 

viện đa khoa huyện Thọ Xuân. 

- Nhận qua email : benhvientx@gmail.com hoặc letiendung1022@gmail.com  

4. Thời gian tiếp nhận báo giá : từ 08h ngày 07 tháng 09 năm 2023 đến trước 17h 

ngày 18 tháng 09 năm 2023. 

Các báo giá nhận sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá : Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 18 tháng 09 

năm 2023. 
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II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư cần báo giá: 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật Số lượng Đ.v.t 

1 Sonde Nelaton 

- Sản xuất từ cao su tự nhiên 

- Tráng phủ silicon 

- Size: 6 Fr - 18 Fr 

500 Cái 

2 
Ống đặt nội khí 

quản có bóng 

- Có bóng chèn,  

- Các số từ 2.5 - 8.0 

- Đầu ống vát, có cản quang 

1.000 Cái 

3 

Bộ dây máu dùng 

trong lọc máu 

nhân tạo 

-  Dây được làm bằng nguyên liệu Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, 

không Pyrogenic, không Latex.  
- Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch ≥ 2720mm, dây động mạch ≥ 

3680mm.  

- Thể tích mồi: 150 - 155 ml 

- Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. 
- Có túi Pilow ở dây động mạch. 

- Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu: đường kính trong khoảng 8,25 

mm; đường kính ngoài khoảng 12,30 – 12.55 mm; chiều dài ≥ 410 mm 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

3.500 Bộ 

4 
Khóa 3 chạc có 

dây nối 

- Dây nối dài ≥ 50cm  

- Có thể xoay 360 độ không giới hạn.  
- Tiệt trùng bằng khí EO 

500 Cái 

5 
Catheter chạy 
thận nhân tạo 2 

nòng  

- Gồm: Catheter thẳng chất liệu polyurethane nhạy nhiệt  loại thẳng, loại 
cong , dây dẫn đường phủ nitinol đầu chữ J, 2 ống nong 10Fr và 12Fr, 

kim chữ Y, dao mổ, xi lanh 5 cc, miếng dán cố định.  

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc CE 

60 Bộ 

6 

Bộ catheter tĩnh 

mạch trung tâm 3 
nòng 

- Catheter chất liệu TPU (Thermoplastic Polyurethanes) tự động làm 

mềm dưới nhiệt độ 37 ° C, tính tương hợp cao .  

- Một bộ bao gồm:  
+ Thân catheter có vạch đánh dấu độ dài, đường cản quang rõ nét.  

+ Kim dẫn đường chữ Y  

+ Dây dẫn hướng Guide wire kích cỡ ≥ 0.032"x60cm, nắp bảo vệ 

(Polypropylene), thân dây dẫn làm bằng thép không gỉ (nitinol), đầu chữ 
J,  

+ Ống nong cỡ 8Fr - 10Fr , 1bơm tiêm 5ml, 

+ 1 lưỡi dao mổ ,1 kẹp giúp cố định ống Catheter,1 tép chỉ phẫu thuật ,1 

kim tiêm nhỏ .  
- Tiệt trùng bằng khí EO. 

- Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485: 2016, CE 2764 

50 Bộ 

7 

Chỉ tan chậm tự 

nhiên Chromic 

Catgut số 1, kim 
tròn 

- Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 1, dài  ≥  75 cm, kim tròn 

1/2c, dài  ≥  40 mm, Kim thép 302 phủ silicont 

- Chỉ làm từ collagen sợi chắc, mềm dễ uốn 

'- Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn 
khuẩn hiệu quả 

1.000 Sợi 

8 

Chỉ tan chậm tự 

nhiên Chromic 

Catgut 2/0, kim 

tròn 

- Chỉ tan chậm tự nhiên Chromic Catgut số 2/0, dài  ≥  75 cm, kim tròn 
1/2c, dài  ≥  40 mm, Kim thép 302 phủ silicon. 

- Chỉ làm từ collagen sợi chắc, mềm dễ uốn 

'- Đóng gói bằng giấy tiệt trùng 80gsm (100 micron) độ bền cao, ngăn 

khuẩn hiệu quả 

500 Sợi 

9 
Chỉ phẫu thuật 
Polyglycolic Acid 

số 1 

- Chỉ phẫu thuật Polyglycolic acid số 1 dài  ≥ 90cm, kim tròn  ≥ 40mm, 

1/2C.  
- Chỉ được bao phủ bởi lớp Polycaprolactone và Calcium Stearate.   

- Đạt tiêu chuẩn ISO13485; CE; CE Design Examination; WHO-GMP 

2.000 Sợi 

10 Lưỡi dao mổ 

- Dao sắc.  

- Chất liệu thép không gỉ, tiệt trùng bằng tia Gamma.  

- Các số 10, 11, 12 ,15, 20, 21, 22.  
- Các rãnh dọc lưỡi dao tương thích với mọi loại cán dao mổ tiêu chuẩn 

fitment số 3 và số 4 cũng như là 3L, 4L & 7... do bất kỳ công ty nào sản 

xuất.  

- Tiêu chuẩn ISO 13485 

10.000 Cái 

11 
Quả lọc thận 
nhân tạo 

- Chất liệu màng lọc: Triacetate (CTA) hoặc tương đương 

- Hệ số siêu lọc (KUF): 1560÷1780 ml/hr/100mmHg 
- Thể tích mồi: 75÷80 ml 

- Hệ số thanh thải (ml/phút): Urea 186÷190 ml/phút; Creatinine 173÷180 

ml/phút; Phosphate 148÷165 ml/phút;  

3.500 Quả 



STT Danh mục Thông số kỹ thuật Số lượng Đ.v.t 

   Vitamin B12 112÷115; Myoglobin 20 ÷26 ml/phút 
- Lưu lượng máu (QB): ≥ 200 ml/phút 

12 
Miếng cầm máu 

mũi  

* Vật liệu bằng PVA (Polyvinylal Alcohol) tương thích sinh học, xốp 
(bọt biển) có thể nở rộng . 

* Vô trùng và đóng gói chân không. 

* Kích thước lỗ  siêu nhỏ 

• Khả năng nở rộng dưới áp lực niêm mạc 
* Có khả năng hấp thụ > 25 lần trọng lượng 

200 Miếng 

13 
Chất nhầy dùng 

trong nhãn khoa 

Chất nhày phẫu thuật: 
+ Thành phần Hypromellose Ophthalmic Solution 2,0% 

+ Độ tập trung: 20mg/ml ( 2%), 

+ Trọng lượng phân tử: ≥ 86 000 daltons, 

+ Độ nhớt ở 27 độ C: 3000-4500cps, 
+ Độ thẩm thấu: 250-350 mOsm / kg, 

+ PH: 6,0-7,8 

300 Lọ 

14 

 Dung dịch 

nhuộm bao dùng 
trong nhãn khoa 

- Đóng gói trong lọ vô khuẩn, 

- Dung tích ≥1 ml. 
- Độ pH: Từ 7.0 -8.5 

30 Lọ 

15 

Dung dịch thẩm 

phân máu đậm 
đặc (Acid) 

Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: 

- Natri clorid: ≥ 210,68 g 
- Kali clorid: ≥ 5,22 g 

- Calci clorid.2H2O: ≥ 9,00 g 

- Magnesi clorid.6H2O: ≥ 3,56 g 

- Acid acetic băng: ≥ 6,31g 
- Glucose.H2O: ≥ 38,50 g 

- Nước RO vừa đủ: 1.000 ml 

- Tỉ lệ sử dụng Dung dịch A: Dung dịch B: Nước RO = 1 : 1,225 : 

32,775 
Quy cách: Can 10 lít đóng kín bằng màng seal nhôm 

Sử dụng tương thích với dịch B (Bicarbonat). 

85.000 Lít 

16 

Dung dịch thẩm 

phân máu đậm 
đặc (Bicarbonat) 

Thành phần trong 1.000 ml dung dịch gồm: 

- Natri bicarbonat: ≥ 84,0 g 

- Nước RO vừa đủ: 1.000 ml 

- Tỉ lệ sử dụng Dung dịch A: Dung dịch B: Nước RO = 1 : 1,225 : 
32,775 

Quy cách: Can 10 lít đóng kín bằng màng seal nhôm 

Sử dụng tương thích với dịch A (Acid) 

85.000 Lít 

17 Lam kính  

• Độ dày: 1.0 - 1.2mm. 

• Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1” x 3”) 

• Vật liêu cấu thành: kính. 
* Loại nhám. 

200 hộp 

18 
Giấy điện tim 6 
cần 

- Dạng tệp 

- Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ, tương thích với 
máy điện tim 6 cần 

1.000 Tập 

19 Giấy in siêu âm 
- Kích thước: 110mm x 20m 
- Hỗ trợ: máy in Sony, máy in video siêu âm khác 

450 Cuộn 

20 Đầu côn vàng 
Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất lỏng. Sản phẩm sử dụng 
một lần. 

20.000 Cái 

21 Đầu côn xanh 
Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất lỏng. 
 Sản phẩm sử dụng một lần. 

2.000 Cái 

22 Khẩu trang y tế 
4 lớp kháng khuẩn. Thanh nẹp mũi bằng nhựa hoặc kim loại dễ điều 
chỉnh. Tác dụng kẹp khít khẩu trang trên sống mũi, giúp khẩu trang ôm 

sát mặt. Dây đeo: dây thun mềm, có độ đàn hồi tốt. 

60.000 Cái 

23 
Băng chỉ thị nhiệt 

dùng cho hấp ướt  

- Sau khi sử dụng, chỉ thị sẽ không thay đổi màu trong vòng 6 tháng khi 

được bảo quản đúng điều kiện khuyến nghị trong hướng dẫn sử dụng 

-Tiêu chuẩn: ISO, CE, CFS,…(hoặc tương đương) 

10 Cuộn 

24 
Nẹp mặt thẳng 4 

lỗ  

 

'- Chất liệu Titanium; tương thích với vít xương cùng hãng sản xuấ hoặc 

các hãng khác. 

50 Cái 

25 

Vít xương cứng 

đk 3.5mm. dài 
20mm 

- Chất liệu titanium.  

- Độ dài từ 10mm đến 60mm 
300 Cái 

26 
Filter lọc khuẩn 

đơn thuần 

Có cổng luer xoay và nắp lọc tĩnh điện 
Thể tích: 250-1500ml 

Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): > 99 % 

Hiệu quả lọc virus (VFE): > 99 % 
Tiệt trùng bằng khí EO. 

5.000 Cái 



 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật Số lượng Đ.v.t 

27 
Sonde Foley 2 

nhánh các số 

- Bề mặt và đầu nhẵn cho phép chèn không gây chấn thương để tăng 
cường sự phù hợp cho bệnh nhân.  

- Bọc 100% silicone , dùng tốt cho bệnh nhân dị ứng latex.  

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

1.500 Cái 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Các vật tư, hàng hóa được giao tại kho vật tư của 

Khoa Dược Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, hàng hóa phải đảm bảo chất 

lượng, bảo quản và vận chuyển theo tiêu chuẩn, yêu cầu của nhà sản xuất. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến : Giao hàng chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày 

ký kết hợp đồng (Dự kiến Quí 4.2023). 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng : Bệnh viện sẽ hoàn 

thành nghĩa vụ thanh toán trong vòng 90 kể từ khi nhà thầu cung cấp đầy đủ 

hàng hóa và các hồ sơ thanh toán cần thiết. 

5. Các thông tin khác : Không 

Thọ Xuân, ngày 07 tháng 09 năm 2023 

  

 

 
       Phùng Sỹ Thường 


